ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2019
(Đối với UBND tỉnh, UBND cấp huyện)


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Công tác ban hành văn bản triển khai thực hiện:

+ Công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn (số lượng, nội dung văn bản đã tham mưu ban hành).

+ Việc trình HĐND cùng cấp thông qua; trực tiếp ban hành văn bản để triển khai, hướng dẫn, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn bàn (số lượng, nội dung văn bản đã trình HĐND cùng cấp thông qua; số lượng, nội dung văn bản đã ban hành).
+ Đánh giá về công tác ban hành văn bản: Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các văn bản đã ban hành với các văn bản hiện hành; tính kịp thời và sự phù hợp với thực tiễn của địa phương.
- Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của địa phương liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: số lượng và nội dung văn bản được phổ biến; đối tượng, hình thức phổ biến; đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, quán triệt các văn bản.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
- Việc phân cấp, ủy quyền cho đơn vị cấp dưới; phân cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ
1. Về sắp xếp tổ chức bộ máy

1.1. Tình hình tổ chức bộ máy trước khi sắp xếp, kiện toàn (trước khi thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ...)
- Đánh giá khái quát về cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (đối với cấp huyện báo cáo về tổ chức bộ máy của HĐND, UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện):
+ Số lượng cơ quan, phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND; cơ cấu bên trong của các cơ quan, đơn vị; sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;
+ Số biên chế, chức danh quản lý của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trước khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
- Số lượng các tổ chức do UBND, Chủ tịch UBND, người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quyết định thành lập (như Ban quản lý, Ban chỉ đạo, Hội đồng,…).
- Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.
- Việc rà soát, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thành lập mới, sáp nhập, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị... 
- Đánh giá sự phù hợp về tổ chức bộ máy với chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu quản lý Nhà nước, sự thông suốt trong quản lý, điều hành.
1.2. Tình hình tổ chức bộ máy từ sau xắp xếp, kiện toàn
- Việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy.

- So sánh, đánh giá những biến động tăng/giảm (do chia, tách, sáp nhập, thành lập mới tổ chức) và biến động về quy mô. Làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên nhân của việc tăng hoặc giảm tổ chức bộ máy (theo các mốc thời gian: năm 2016, 2017, 2018 và 5 tháng đầu năm 2019). Hiệu quả hoạt động của các tổ chức.
- Đánh giá sự phù hợp giữa nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy (có đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra không); mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề còn chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

- Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. So sánh, đánh giá những biến động tăng/giảm (do chia, tách, sáp nhập, thành lập mới tổ chức) và biến động về quy mô. Làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên nhân của việc tăng hoặc giảm tổ chức bộ máy ứng với các mốc thời gian: năm 2016, 2017, 2018 và 5 tháng đầu năm 2019). Mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

- Việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020.
- Số biên chế, chức danh quản lý giảm được sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

(Có Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo)

2. Về thực hiện tinh giản biên chế

2.1. Trình tự thực hiện tinh giản biên chế  

- Việc xây dựng, triển khai đề án và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn và từng năm: trình tự xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản; nguyên tắc của việc tinh giản biên chế.
- Việc phê duyệt đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với UBND tỉnh): Số cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng đề án; Số đề án đã phê duyệt; Số đề án chưa phê duyệt, lý do.
- Việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định. Kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính (đối với UBND tỉnh).

- Đánh giá tình hình xây dựng đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; việc tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện tinh giản biên chế (đối với UBND tỉnh).

- Chỉ tiêu tinh giản biên chế đã giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị (có biểu thống kê cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị).

2.2. Kết quả tinh giản biên chế
- Tổng số biên chế đã thực hiện tinh giản (có số liệu cụ thể), trong đó:

+ Cán bộ, công chức cấp huyện trở lên;

+ Biên chế sự nghiệp (trong đó: sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khác; nêu rõ có bao nhiêu biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN chuyển sang hưởng lương tự trang trải của đơn vị);

+ Hợp đồng 68;

+ Cán bộ, công chức cấp xã (trong đó: cán bộ cấp xã, công chức cấp xã).

- Phân loại các trường hợp, chính sách tinh giản biên chế:
+ Phân theo các trường hợp tinh giản biên chế (có số liệu cụ thể), trong đó:

· Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chứ bộ máy (điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP);

· Dôi dư do cơ cấu lại theo vị trí việc làm (điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP);

· Chưa đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ (điểm c, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP);

· Hạn chế năng lực (điểm d, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP);

· Do đánh giá xếp loại (điểm đ, e khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP);

· Do ốm đau (điểm g, khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

+ Phân theo các chính sách tinh giản biên chế (có số liệu cụ thể), trong đó:

· Về hưu trước tuổi (Điều 8, Nghị đinh 108/2014/NĐ-CP);
· Chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (Điều 9, Nghị đinh 108/2014/NĐ-CP);
· Thôi việc (Điều 10, Nghị đinh 108/2014/NĐ-CP);
· Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác (Điều 11, Nghị đinh 108/2014/NĐ-CP).
(Có Phụ lục 3 và Phụ lục 4 kèm theo)

- Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế (số lượng, lý do).
- Việc quản lý và sử dụng số biến chế đã thực hiện tinh giản.
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tinh giản.
- Đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 201/11/2014 của Chính phủ.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

 -  Số lượng các cuộc thanh tra (thường xuyên, chuyên đề, đột xuất), số lượng các cuộc kiểm tra? 
- Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức bộ máy, biên chế? việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra?
- Đánh giá về tinh thần, trách nhiệm, sự phối kết hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chủ trương, chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

- Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bộ máy nhà nước và tinh giản biên chế ở địa phương? Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả đạt được

4.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về kết quả đạt được, mức độ đạt được trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Mức độ ảnh hưởng của việc sắp xếp, tinh giản đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức; những thay đổi so với trước khi thực hiện chủ trương, quy định sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.
4.2. Nguyên nhân đạt được

- Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân chủ quan

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

1. Những tồn tại, hạn chế

- Về chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
- Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
- Những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với đề án, kế hoạch đề ra.
2. Những khó khăn, vướng mắc
3. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Những kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

2. Những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật.

3. Những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề khác có liên quan.

(Số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2019)

Lưu ý: Trên đây là gợi ý đề cương báo cáo chung, tùy thuộc vào chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp để báo cáo phù hợp, có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết.
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